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TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TS CAO ĐẲNG CQ 2026

ĐIỂM THI TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 1 NĂM 2026
Môn thi: Năng khiếu (Hát và Đọc - Kể diễn cảm)

Thời gian thi: ngày 09, 10/5/2026

TT Số BD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Số thẻ CC
Phần thi Đọc - kể diễn

cảm Phần thi Hát Điểm
NK Ghi chú

Điểm
GK1

Điểm
 GK2

Điểm
 KL

Điểm
GK1

Điểm
GK2

Điểm
 KL

1 MN2026.001 Lê Trần Minh Anh 10.11.2008 Nữ 036308000296 9,00 9,00 9,00 9,75 9,75 9,75 9,38

2 MN2026.002 Đỗ Diệu Anh 29.11.2008 Nữ 036308007719 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,25

3 MN2026.003 Phạm Thị Lan Anh 10.05.2007 Nữ 036307007772 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

4 MN2026.004 Trần Thị Phương Anh 16.06.2007 Nữ 036307003605 Vắng
5 MN2026.005 Trần Châu Anh 04.10.2008 Nữ 036308015020 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,50

6 MN2026.041 Lê Ngọc Anh 17.12.2008 Nữ 036308013563 8,00 7,50 7,75 9,50 9,50 9,50 8,63

7 MN2026.042 Phạm Ngọc Anh 24.04.2008 Nữ 036308005981 8,00 7,50 7,75 9,50 9,50 9,50 8,63

8 MN2026.043 Phạm Ngọc Phương Anh 09.12.2008 Nữ 036308014062 7,50 7,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,00

9 MN2026.044 Phạm Vân Anh 10.10.2008 Nữ 036308008195 8,50 8,00 8,25 9,75 9,75 9,75 9,00

10 MN2026.045 Đỗ Thị Lan Anh 10.10.2008 Nữ 036308009859 7,00 7,50 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

11 MN2026.083 Lê Thị Chúc Anh 14.10.2008 Nữ 038308001550 8,50 9,00 8,75 9,50 9,50 9,50 9,13

12 MN2026.084 Trần Vân Anh 15.10.2008 Nữ 036308015345 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00

13 MN2026.085 Đỗ Thị Mai Anh 03.07.2007 Nữ 034307003752 6,50 6,50 6,50 8,50 8,50 8,50 7,50

14 MN2026.046 Đỗ Nhật Ánh 19.02.2007 Nữ 036307003016 8,50 8,50 8,50 9,50 9,50 9,50 9,00

15 MN2026.047 Phạm Minh Ánh 23.09.2008 Nữ 036308014789 7,50 7,00 7,25 9,50 9,50 9,50 8,38

16 MN2026.086 Đỗ Thị Ngọc Ánh 01.04.2008 Nữ 036308010987 7,50 8,00 7,75 9,75 9,75 9,75 8,75

17 MN2026.048 Nguyễn Thị Bình 10.12.2007 Nữ 035307006833 7,00 6,50 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

18 MN2026.006 Đinh Mai Hạnh Châu 21.03.2008 Nữ 036308008661 Vắng
19 MN2026.087 Nguyễn Phương Chinh 02.11.2008 Nữ 036308008651 8,50 8,50 8,50 9,75 9,75 9,75 9,13

20 MN2026.049 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15.11.2008 Nữ 036308008872 7,00 6,50 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

21 MN2026.050 Đặng Thị Huyền Diệp 13.05.2005 Nữ 025305002330 Vắng
22 MN2026.007 Nguyễn Thùy Dương 05.01.2004 Nữ 036304007126 7,50 7,50 7,50 9,75 9,75 9,75 8,63

23 MN2026.051 Mai Thị Hướng Dương 14.10.1999 Nữ 036199003248 6,00 5,50 5,75 8,00 8,00 8,00 6,88

24 MN2026.052 Trần Thị Duyên 10.07.2008 Nữ 036308008299 7,50 7,00 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

25 MN2026.088 Hoàng Thị Thanh Giang 23.11.2008 Nữ 036308012028 6,50 6,00 6,25 8,00 8,00 8,00 7,13

26 MN2026.089 Phạm Thị Hương Giang 23.08.2007 Nữ 037307007712 7,50 7,00 7,25 9,50 9,50 9,50 8,38

27 MN2026.090 Nguyễn Thị Trà Giang 14.01.2007 Nữ 036307016561 9,50 9,50 9,50 9,75 9,75 9,75 9,63

28 MN2026.053 Lương Thị Ngọc Hà 28.12.2008 Nữ 037308003837 8,00 8,50 8,25 9,00 9,00 9,00 8,63

29 MN2026.054 Vũ Minh Hằng 01.10.2008 Nữ 036308003754 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 8,25

30 MN2026.055 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16.08.2007 Nữ 035307009626 7,50 7,00 7,25 8,50 8,50 8,50 7,88

31 MN2026.091 Đoàn Thị Mai Hiên 14.03.2008 Nữ 036308011606 6,50 7,00 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

32 MN2026.056 Phạm Ngọc Hiền 13.05.2008 Nữ 035308003112 6,00 5,50 5,75 8,50 8,50 8,50 7,13

33 MN2026.057 Đào Thu Hiền 27.01.2008 Nữ 036308014657 7,50 7,00 7,25 9,75 9,75 9,75 8,50

34 MN2026.092 Đoàn Thị Thúy Hiền 26.02.2008 Nữ 036308017057 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,50

35 MN2026.093 Trần Thu Hiền 05.12.2007 Nữ 034307013807 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00

36 MN2026.094 Phạm Thị Thanh Hiệu 11.11.2007 Nữ 036307015041 7,00 6,50 6,75 9,50 9,50 9,50 8,13

37 MN2026.095 Đoàn Thị Thúy Hòa 26.02.2008 Nữ 036308007413 7,50 7,00 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

38 MN2026.096 Vũ Thị Thu Hoài 02.03.2008 Nữ 037308008661 7,50 7,00 7,25 9,75 9,75 9,75 8,50

39 MN2026.008 Trần Thị Bích Hồng 04.02.2007 Nữ 036307003240 7,50 7,00 7,25 9,50 9,50 9,50 8,38

40 MN2026.009 Hoàng Thanh Hồng 20.11.2008 Nữ 036308003363 7,50 7,00 7,25 9,75 9,75 9,75 8,50

41 MN2026.010 Phạm Thu Hồng 20.06.2003 Nữ 036303014000 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,50

42 MN2026.058 Nguyễn Thanh Hồng 06.10.2008 Nữ 036308016332 8,00 7,50 7,75 9,50 9,50 9,50 8,63

43 MN2026.059 Quách Thị Thu Hương 11.08.2008 Nữ 033308005001 8,00 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 7,88

44 MN2026.060 Lương Thu Hương 17.08.2008 Nữ 036308014455 8,00 7,50 7,75 9,00 9,00 9,00 8,38

45 MN2026.061 Trần Khánh Huyền 14.11.2008 Nữ 036308002356 7,00 6,50 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

46 MN2026.097 Lê Thị Huyền 01.07.2008 Nữ 036308003974 7,00 6,50 6,75 7,50 7,50 7,50 7,13

47 MN2026.011 Đoàn Thị Ngọc Khuê 29.11.2006 Nữ 036306013856 7,50 7,00 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

48 MN2026.012 Vũ Ngọc Lan 15.08.2007 Nữ 036307008238 7,00 6,50 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

49 MN2026.062 Phan Thị Lan 12.02.1985 Nữ 036185008627 8,50 8,00 8,25 8,00 8,00 8,00 8,13

50 MN2026.098 Ngô Phương Lan 14.03.2008 Nữ 035308009075 6,00 6,00 6,00 8,50 8,50 8,50 7,25

51 MN2026.013 Đỗ Thị Linh 17.04.1998 Nữ 036198012605 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

52 MN2026.014 Lưu Khánh Linh 22.10.2008 Nữ 036308008921 7,00 6,50 6,75 8,00 8,00 8,00 7,38

53 MN2026.063 Hoàng Thị Mai Linh 03.01.2008 Nữ 036308001316 7,00 6,50 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

54 MN2026.064 Vũ Thị Hà Linh 17.04.2008 Nữ 036308005548 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 8,25

55 MN2026.065 Nguyễn Thùy Linh 27.10.2008 Nữ 036308017145 8,00 8,00 8,00 9,75 9,75 9,75 8,88

56 MN2026.066 Hoàng Khánh Linh 29.07.2008 Nữ 036308014783 7,50 7,00 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

57 MN2026.099 Lê Nhật Linh 22.11.2008 Nữ 036308004189 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00

58 MN2026.100 Phạm Diệu Linh 11.06.2008 Nữ 036308005105 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 8,25

59 MN2026.067 Ninh Thị Loan 18.09.2001 Nữ 036301001337 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,50

60 MN2026.101 Trần Thị Lụa 22.03.2008 Nữ 036308001380 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00

61 MN2026.015 Trần Hà Phương Ly 14.10.2008 Nữ 036308013340 7,00 6,50 6,75 9,50 9,50 9,50 8,13

62 MN2026.102 Đoàn Khánh Ly 08.03.2008 Nữ 036308002873 6,50 7,00 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

63 MN2026.016 Phạm Thị Trà My 03.09.2007 Nữ 036307005055 7,00 6,50 6,75 9,50 9,50 9,50 8,13

64 MN2026.017 Trần Đặng Hà My 12.04.2008 Nữ 036308016729 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00

65 MN2026.103 Lê Thị Trà My 06.11.2007 Nữ 038307020025 9,50 9,00 9,25 9,50 9,50 9,50 9,38

66 MN2026.104 Vũ Thanh Nga 31.08.2008 Nữ 036308006101 6,50 7,00 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

67 MN2026.068 Vũ Thị Kim Ngân 16.10.2006 Nữ 036306013963 7,50 8,00 7,75 9,75 9,75 9,75 8,75

68 MN2026.105 Phạm Thị Kim Ngân 04.03.2008 Nữ 056308006941 8,00 8,50 8,25 9,50 9,50 9,50 8,88

69 MN2026.018 Trần Thị Bích Ngọc 24.08.2007 Nữ 036307012636 6,50 6,00 6,25 9,00 9,00 9,00 7,63

70 MN2026.019 Trần Khánh Ngọc 05.09.2007 Nữ 035307002899 9,50 9,00 9,25 9,50 9,50 9,50 9,38

71 MN2026.020 Nguyễn Khánh Ngọc 05.05.2008 Nữ 036308014023 7,50 8,00 7,75 9,50 9,50 9,50 8,63

72 MN2026.021 Nguyễn Bảo Ngọc 19.03.2008 Nữ 036308001292 9,25 9,50 9,38 9,75 9,75 9,75 9,57

73 MN2026.069 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 01.01.2007 Nữ 036307002777 6,50 6,50 6,50 9,00 9,00 9,00 7,75

74 MN2026.023 Lê Hoàng Yến Nhi 07.10.2008 Nữ 036308014530 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,50

75 MN2026.031 Đoàn Yến Nhi 17.09.2008 Nữ 036308018211 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,50

76 MN2026.024 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06.03.2007 Nữ 036307015705 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,50

77 MN2026.070 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12.03.2008 Nữ 036308013725 7,50 7,00 7,25 8,50 8,50 8,50 7,88

78 MN2026.025 Nguyễn Thị Ninh 15.02.2006 Nữ 036306008965 7,00 6,50 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

79 MN2026.107 Bùi Kim Oanh 17.12.2008 Nữ 035308008303 6,50 7,00 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

80 MN2026.026 Trần Hoàng Mai Phương 08.12.2008 Nữ 036308016576 8,00 7,50 7,75 9,75 9,75 9,75 8,75

81 MN2026.027 Thiệu Mai Phương 09.12.2007 Nữ 034307010640 5,50 6,00 5,75 9,50 9,50 9,50 7,63

82 MN2026.071 Phạm Thị Thu Phương 30.06.2008 Nữ 036308010737 7,50 7,00 7,25 9,00 9,00 9,00 8,13

83 MN2026.108 Nguyễn Bùi Thu Phương 17.03.2008 Nữ 036308013517 6,00 6,50 6,25 8,00 8,00 8,00 7,13

84 MN2026.109 Phạm Thị Phương 28.07.2007 Nữ 034307006817 7,00 7,00 7,00 8,50 8,50 8,50 7,75

85 MN2026.110 Ngô Minh Phương 07.08.2008 Nữ 036308004221 8,50 8,50 8,50 9,75 9,75 9,75 9,13

86 MN2026.111 Đoàn Thị Thu Phượng 23.10.2008 Nữ 036308016275 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00

87 MN2026.072 Vũ Thu Quỳnh 08.01.2007 Nữ 036307012783 7,50 7,00 7,25 9,75 9,75 9,75 8,50

88 MN2026.112 Hoàng Như Quỳnh 23.02.2008 Nữ 037308006786 5,00 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00

89 MN2026.113 Trần Thúy Quỳnh 25.11.2008 Nữ 036308067237 9,00 9,00 9,00 9,75 9,75 9,75 9,38

90 MN2026.114 Trần Diễm Quỳnh 15.08.2008 Nữ 036308008302 6,50 7,00 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

91 MN2026.028 Nguyễn Phương Thanh 14.03.2008 Nữ 036308010511 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,50

92 MN2026.073 Bùi Mai Thanh 18.11.2008 Nữ 036308008047 7,50 8,00 7,75 8,50 8,50 8,50 8,13

93 MN2026.115 Vũ Hồng Thanh 06.06.2008 Nữ 036308007075 6,50 6,50 6,50 8,50 8,50 8,50 7,50

94 MN2026.074 Nguyễn Phương Thảo 05.11.2008 Nữ 036308004893 8,50 8,50 8,50 9,75 9,75 9,75 9,13

95 MN2026.116 Đỗ Hoài Thu 05.02.2008 Nữ 036308008446 7,50 7,50 7,50 9,50 9,50 9,50 8,50

96 MN2026.075 Trịnh Minh Thư 16.07.2008 Nữ 036308000205 9,00 9,00 9,00 9,75 9,75 9,75 9,38

97 MN2026.117 Trịnh Anh Thư 21.11.2008 Nữ 036308016254 7,50 7,50 7,50 9,75 9,75 9,75 8,63

98 MN2026.076 Trần Thị Thanh Thúy 11.03.2008 Nữ 035308003859 8,00 7,50 7,75 9,50 9,50 9,50 8,63

99 MN2026.118 Nguyễn Thị Phương Thúy 09.12.2008 Nữ 037308006775 5,00 5,00 5,00 9,75 9,75 9,75 7,38

100 MN2026.029 Nguyễn Thu Thủy 26.09.1991 Nữ 036191007986 9,00 8,50 8,75 9,75 9,75 9,75 9,25

101 MN2026.030 Đặng Thùy Trâm 29.11.2008 Nữ 035308004996 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00

102 MN2026.022 Phạm Thị Thu Trang 15.01.2002 Nữ 036302007949 7,00 6,50 6,75 7,50 7,50 7,50 7,13

103 MN2026.032 Trần Thùy Trang 08.07.2008 Nữ 036308010989 7,00 6,50 6,75 9,75 9,75 9,75 8,25

104 MN2026.077 Trần Thị Phương Trang 21.06.2008 Nữ 036308009317 6,50 6,00 6,25 8,50 8,50 8,50 7,38

105 MN2026.078 Lê Thị Huyền Trang 08.06.2008 Nữ 035308008154 7,00 7,50 7,25 8,50 8,50 8,50 7,88

106 MN2026.119 Nguyễn Quỳnh Trang 19.06.2008 Nữ 035308005348 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 6,50

107 MN2026.033 Dương Phương Uyên 01.03.2008 Nữ 036308002294 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,25

108 MN2026.034 Mai Thị Thu Uyên 26.01.2007 Nữ 036307007702 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

109 MN2026.035 Di Phương Uyên 26.06.2008 Nữ 036308010164 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,50

110 MN2026.036 Đoàn Minh Uyên 10.11.2007 Nữ 036307017884 9,00 8,50 8,75 9,50 9,50 9,50 9,13

111 MN2026.037 Vũ Diệu Uyên 28.05.2008 Nữ 036308013482 9,50 9,50 9,50 9,75 9,75 9,75 9,63

112 MN2026.120 Vũ Thị Thu Uyên 13.10.2008 Nữ 036308010825 6,50 7,00 6,75 9,00 9,00 9,00 7,88

113 MN2026.038 Hà Hồng Vân 20.01.2007 Nữ 037307006144 9,00 9,00 9,00 9,75 9,75 9,75 9,38

114 MN2026.079 Trần Hồng Vân 07.11.2008 Nữ 035308008133 8,00 7,50 7,75 8,50 8,50 8,50 8,13

115 MN2026.121 Cao Thị Chí Vân 02.09.2005 Nữ 036305016621 8,00 8,50 8,25 9,50 9,50 9,50 8,88

116 MN2026.080 Phạm Cẩm Vi 04.05.2006 Nữ 036306000159 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00

117 MN2026.039 Trần Hà Vy 21.06.2008 Nữ 036308000528 9,50 9,50 9,50 9,75 9,75 9,75 9,63

118 MN2026.040 Đinh Thị Hà Vy 02.02.2008 Nữ 036308012931 8,00 7,50 7,75 9,75 9,75 9,75 8,75

119 MN2026.081 Trần Thảo Vy 19.11.2008 Nữ 036308008243 6,00 6,00 6,00 8,50 8,50 8,50 7,25

120 MN2026.122 Đỗ Thảo Vy 25.12.2007 Nữ 036307010804 7,50 7,50 7,50 9,50 9,50 9,50 8,50

121 MN2026.123 Trần Khánh Vy 07.11.2008 Nữ 036308008172 9,50 9,50 9,50 9,75 9,75 9,75 9,63

122 MN2026.124 Phạm Thị Thảo Vy 06.06.2008 Nữ 036308003274 6,50 7,00 6,75 8,50 8,50 8,50 7,63

123 MN2026.082 Nguyễn Thị Thanh Xuân 05.07.2008 Nữ 036308014168 6,00 5,50 5,75 8,50 8,50 8,50 7,13

Danh sách gồm: 123 thí sinh Số thí sinh dự thi: 120 thí sinh Số thí sinh vắng thi: 03 thí sinh
Tổng điểm bằng số: 996,05 Tổng điểm bằng chữ: Chín trăm chín mươi sáu phảy không năm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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